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Tóm tắt 

Bài viết này là một nỗ lực thử tổng kết những nội dung cơ bản của một nhánh 

đang phát triển mạnh gần đây trong kinh tế học ứng dụng là “kinh tế học vĩ mô 

về kiều hối.” Việc hệ thống hoá nội dung trong nhánh lý thuyết này cho thấy 

dòng kiều hối tạo ra những hiệu ứng vừa tích cực lẫn tiêu cực đến nền kinh tế. 

Bài viết cũng tổng kết các nghiên cứu định lượng mới nhất về vấn đề này ở Việt 

Nam, và chỉ ra rằng ảnh hưởng của dòng kiều hối lên nền kinh tế nước ta phản 

ánh cả hai chiều hướng nêu trên. Trên cở sở tổng hợp những phát hiện từ các mô 

hình lý thuyết và thực nghiệm, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm phát 

huy những tác động tích cực của dòng kiều hối trong dài hạn.  

Quan điểm được trình bày trong bài nghiên cứu này là của (các) tác giả và không nhất thiết 
phản ánh quan điểm của CEPR.  

1 Một phiên bản của bài nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế 
giới, Số 04/2008. 
2 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội. 
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1. Giới thiệu

Vì các lý do lịch sử cũng như kinh tế, hiện nay có khoảng hơn 3 triệu người Việt Nam 

sống và làm việc ở nước ngoài (gần 3.6 % dân số). Trong số đó, khoảng 80% sống ở các 

nước công nghiệp phát triển, nơi có mức sống và thu nhập cao hơn trong nước rất nhiều. 

Thêm vào đó, do chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, số lượng người Việt Nam lao 

động ở nước ngoài cũng tăng lên mạnh mẽ. Những người này thường xuyên gửi tiền về cho 

gia đình, thoạt tiên chủ yếu dưới hình thức tiết kiệm. Cùng với sự phát triển của cơ chế thị 

trường trong nước, các cơ hội đầu tư tăng lên, đồng thời, chính sách và cơ chế quản lý ngoại 

hối nói chung và kiều hối3 nói riêng được điều chỉnh theo hướng cởi mở hơn, tạo thuận lợi 

cho cả người gửi lẫn người nhận đã khuyến khích một số lượng lớn Việt kiều gửi tiền về 

trong nước.  

Bảng 1 cho thấy tổng lượng kiều hối chảy vào Việt Nam qua các năm trong giai đoạn 

1999-2006 trong mối tương quan với một số chỉ tiêu vĩ mô khác.  

Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kiều hốia* 1200 1757 1754 2067 2631 3500** 4290** 6000**
GDPb 28300 29626 31938 34865 39300 45447 52800 60900
Tổng giá trị xuất khẩub 11540 14449 15027 16706 20149 26458 32442 39826
Cán cân thương mạib 1080 378 627 -1054 -2582 -2287 -2429 -2776
FDIb 1412a 1298a 1300a 2023 1894 1878 1954 2400
ODAb 970 1361 958 1073 1258 1394 1432 1380
Tỷ giá hối đoái hiệu lực 
thực (USD)c 103 100 100.1 98.3 90.6 89.3 93.2 96.7

*: chuyển qua hệ thống ngân hàng thương mại, ước lượng của NHNN 
**: ước luợng sơ bộ thông qua tin tức trên báo chí của tác giả 
(a): theo Hernández-Coss (2005)
(b): theo IMF (2003, 2007)
(c): trung bình kỳ, từ IMF (2007) trừ năm 1999 từ IMF (2003) 

Bảng 1. Lượng kiều hối và một số chỉ tiêu vĩ mô, Việt Nam 1999-2006 

(giá hiện hành, triệu USD) 

Nguồn: Hernández-Coss (2005) và IMF (2003, 2007)

Do quy mô của tổng lượng kiều hồi gửi về đã trở nên rất đáng kể, dòng tiền này đã trở 

thành một nguồn tài chính lớn đến mức có thể so sánh với các dòng vốn nước ngoài, kể cả 

FDI lẫn ODA. Trong năm 2007, lượng kiều hối lớn đến mức nó đã có tác động đáng kể đến 

việc điều hành chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô ở nước ta. 

3 Dịch từ tiếng Anh: remittance. Thuật ngữ "kiều hối" ở đây không thật sự chính xác, vì nó không chỉ bao gồm 
tiền của Việt kiều gửi về nước mà còn của các công dân việt Nam sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài (mà 
không phải Việt kiều) gửi về. Có thể hiểu chung đó là "tiền của người Việt gửi về nước."  
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Mục đích của bài viết này là khảo cứu những quan điểm khác nhau trên thế giới về 

vấn đề kiều hối và tác động của nó đến nền kinh tế vĩ mô. Bài viết được trình bày như sau. 

Phần thứ nhất đề cập đến khái niệm chung về kiều hối và khuynh hướng gần đây của nó trên 

thế giới. Phần hai, là phần chính của bài, trình bày các quan điểm khác nhau về ảnh hưởng 

kinh tế vĩ mô của kiều hối. Phần ba tóm lược những kết quả nghiên cứu căn bản gần đây về 

kiều hối ở Việt Nam. Phần cuối cùng là những nhận định mang tính kết luận. 

2. Khái niệm và khuynh hướng gần đây của kiều hối trên thế giới 

Một cách đơn giản, theo Puri & Ritzema (1999) “Kiều hối (international remittances) 

có thể được định nghĩa là “phần thu nhập của người lao động ở nước ngoài gửi về nước”. 

Một cách chi tiết hơn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) định nghĩa kiều hối của người lao động “là 

hàng hoá và các công cụ tài chính do người lao động sống và làm việc ở nước ngoài từ một 

năm trở lên chuyển về đất nước họ” (dẫn lại từ Addy et al. 2003). Mặc dù việc chuyển tiền 

(remittances) có thể mang tính quốc tế hoặc nội địa (giữa các vùng khác nhau của cùng một 

nước) nhưng trong bài viết này khi nói đến việc chuyển tiền, chúng tôi chỉ hàm ý là chuyển 

tiền quốc tế (kiều hối) mà thôi. 

Một khuynh hướng lớn gần đây đang diễn ra trên thế giới là dòng kiều hối chảy về các 

nước đang phát triển tăng lên mạnh mẽ. Ngân hàng Thế giới (WB, 2006) cho rằng đây là lợi 

ích lớn nhất mà các nước xuất khẩu lao động nhận được từ quá trình dịch chuyển lao động 

toàn cầu.  

Trong năm 2005, tổng lượng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển được ghi 

nhận lên tới 170 tỷ USD, so với 32,2 tỷ năm 1996 (WB 2006). Dòng kiều hối tiếp tục giữ vị 

trí lớn thứ hai trong các dòng tài chính chảy vào các nước này, chỉ đứng sau FDI (WB 2004). 

Thêm vào đó, dòng kiều hối có khuynh hướng ổn định nhất trong số các dòng tài chính chảy 

vào từ bên ngoài. 

Trong khi các dòng tài chính khác khá bất ổn định, và thậm chí còn có khuynh hướng 

giảm từ sau năm 2000, thì kiều hối vẫn tăng một cách vững chắc. Vì đặc điểm tích cực trên, 

kiều hối đã trở thành mối quan tâm của nhiều cơ quan Chính phủ và các tổ chức phát triển.  

Ngân hàng Thế giới (WB 2006) lý giải sự tăng lên đột ngột của dòng kiều hối bằng mấy 

nguyên nhân sau: (a) việc giám sát chặt chẽ hơn các dòng tiền kể từ sau sự kiện 11/9/2001, 

(b) tiến bộ trong các lĩnh vực hỗ trợ việc chuyển tiền (chi phí hạ hơn, mạng lưới mở rộng), (c) 

sự cải thiện trong việc cung cấp số liệu, (d) đồng USD mất giá (khiến giá trị các dòng tài 

chính bằng loại tiền khác tăng lên nếu hạch toán qua đồng USD), và (e) số người di cư và làm 

việc ở nước ngoài tăng lên. 

Người ta có thể thấy đích đến của dòng tiền khá tập trung. Trong năm 2004, mười 

nước nhận kiều hối nhiều nhất đã chiếm tới một nửa toàn bộ dòng kiều hối toàn cầu. Ba nước 

nhận kiều hối hàng đầu là Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico đã nhận tới 27% tổng lượng kiều 
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hối. Những nước có lượng kiều hối lớn tính theo tương quan với GDP thường là những nước 

nhỏ và có truyền thống lâu dài tiếp nhận kiều hối. 

Tầm quan trọng tương đối của kiều hối thay đổi theo từng nhóm nước phân theo mức 

thu nhập bình quân đầu người. Với các nước càng nghèo thì vai trò của kiểu hối càng quan 

trọng. 

Nói tóm lại, kiều hối hiện nay là một vấn đề kinh tế quan trọng đối với nhiều nước 

trên thế giới. Tuy nhiên, tác động thực sự của kiều hối đến nền kinh tế của những nước tiếp 

nhận chúng như thế nào vẫn còn là đề tài của nhiều cuộc tranh luận trong giới học thuật. Ở 

nước ta, dường như vấn đề kiều hồi thường được nhìn nhận theo chiều hướng hoàn toàn tích 

cực, coi đó như một dòng tài chính chảy vào làm giàu thêm cho đất nước. Mục đích của bài 

này là chỉ ra rằng, bên cạnh các mặt tích cực, kiều hối còn có thể gây ra những ảnh hưởng 

gián tiếp mang tính tiêu cực đối với nền kinh tế.  

Phần còn lại của bài viết có những nội dung sau. Phần thứ nhất giới thiệu thành tựu lý 

luận chính rút ra từ những cuộc tranh luận trong kinh tế học vĩ mô về kiều hối, và hệ thống 

hoá các quan điểm về tính tích cực cũng như tiêu cực của dòng tài chính này. Phần thứ hai là 

một nỗ lực tổng kết những nghiên cứu định lượng gần đây về kiều hối ở Việt Nam, nhằm chỉ 

ra rằng đã có những bằng chứng cho thấy, bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, kiều hối có 

thể gây ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế. Phần cuối cùng đưa những lưu ý mang tính kết 

luận. 

3. Cuộc tranh luận trong “Kinh tế học vĩ mô về kiều hối” 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các nghiên cứu thực nghiệm cũng như lý thuyết về 

kiều hối đã định hình nên một nhánh kinh tế học về kiều hối. Như Bouhga-Hagbe (2004) 

nhận xét: “Các nghiên cứu về kiều hối có thể được chia làm hai mảng: mảng thứ nhất tập 

trung nghiên cứu động cơ gửi và cách sử dụng kiều hối, mảng thứ hai tập trung vào đánh giá 

tác động vĩ mô của kiều hối.” Nói cách khác, kinh tế học về kiều hối cũng được chia thành 

hai nhánh, kinh tế học vi mô và vĩ mô về kiều hối như trong kinh tế học nói chung. Trong 

phần này, chúng tôi chủ yếu tập trung mô tả những thành tựu nghiên cứu cơ bản đã đạt được 

trong nhánh thứ hai.  

Đối với những nghiên cứu từ trước cho tới cuối thập kỷ 1990, bài viết của Taylor 

(1999) cung cấp một tổng kết hữu ích. Tác giả cho rằng sự phát triển gần đây nghiêng về phía 

lập luận rằng kiều hối có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở các nước đang phát 

triển, nơi thị trường tài chính thường không hoàn hảo. Do đó, kiều hối đóng vai trò như một 

phương tiện giúp nới lỏng ràng buộc tín dụng. Sự thay đổi về quan điểm đối với vai trò của 

kiều hối có tác dụng dịch chuyển quan điểm về di chuyển lao động nói chung, và định hình 

nên cái mà tác giả này gọi là “Kinh tế học mới về lao động di cư” (New Economics of Labor 

Migration).
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Với những ai mong muốn tìm kiếm một cái nhìn tổng thể mang tính cập nhật và chi 

tiết hơn, nghiên cứu tổng kết của Rapoport & Docquier (2004) là một nguồn tham khảo đặc 

biệt giá trị. Trong mảng kinh tế học vĩ mô về kiều hối, các tác giả phân biệt cách tiếp cận 

ngắn hạn và dài hạn.  

Các tác động ngắn hạn có thể được xét xét một cách đơn giản nhất thông qua khuôn 

khổ lý thuyết Keynes. Theo cách tiếp cận này, lượng kiều hối được bơm vào nền kinh tế có 

thể đóng vai trò như một cú sốc tăng chi tiêu trong các mô hình truyền thống. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh nền kinh tế mở, khi ta có thể áp dụng mô hình Mundel-Flemming dạng đơn 

giản với giá cả cố định và một hàng hoá hỗn hợp (composite good), kết quả của cú sốc kiều 

hối có thể không đơn giản. Có thể thấy là tác động tổng hợp của bất cứ cú sốc nào từ phía cầu 

(kể cả kiều hối) phụ thuộc vào mức độ linh hoạt của dòng vốn quốc tế và chế độ tỷ giá hối 

đoái. Ví dụ, trong trường hợp dòng vốn hoàn toàn tự do di chuyển đi liền với chế độ hối đoái 

hoàn toàn thả nổi, dòng kiều hối đổ vào trong nước một mặt kích thích tổng cầu, một mặt có 

tác dụng nâng giá đồng nội tệ. Việc nâng giá làm giảm xuất khẩu ròng, khiến tổng cung suy 

giảm và hướng tới cân bằng với phần được tạo ra nhờ sức mua của dòng kiều hối, kéo tổng 

sản lượng trở lại vị trí ban đầu.  

Dòng kiều hối cũng có thể dẫn tới thay đổi trong mức giá cả tương đối giữa các loại 

hàng hoá khác nhau, và do đó là sự tái phân bổ các nguồn lực, đến lượt nó sự thay đổi này lại 

có thể tác động đến các nhóm xã hội khác nhau ở những mức độ khác nhau. Do đó, tác động 

của kiều hối có thể trở nên phức tạp.  

Xét trên góc độ dài hạn hơn, vai trò của kiều hối đối với phát triển dài hạn đã tạo 

những cuộc tranh luận trong suốt vài thập kỷ qua. Điểm chính yếu ở đây là người tiếp nhận 

kiều hối sử dụng khoản tiền nhận được cho tiêu dùng trực tiếp hay là cho đầu tư sản xuất 

trong tương lai. Rapoport và Docquier (2006) chỉ ra rằng bên cạnh các quan điểm bi quan về 

cách sử dụng phi sản xuất của kiều hối, có nhiều lý do để tin rằng di cư lao động quốc tế và 

kiều hối có tác dụng tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực ở các nước nhận kiều hối, như các 

hạn chế về tín dụng, tài chính, về tư bản con người và tinh thần doanh nghiệp 

(entrepreneurship). Các tác giả cũng cho rằng kiều hối có thể góp phần làm giảm bất bình 

đẳng trong thu nhập và thông qua đó đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Tương tự như sự phát triển của các nhánh khác trong kinh tế học, kinh tế học vĩ mô về 

kiều hối phát triển thông qua sự gặt hái kết quả nghiên cứu đan xen giữa lý luận và thực tiễn. 

Trong số nhiều mối quan tâm và quan điểm rất khác nhau, người ta có thể tạm thời chia ra ba 

nhóm quan điểm.  

Nhóm thứ nhất bao gồm các tác giả lạc quan về vai trò của kiều hối. Ví dụ, Adams & 

Page (2003) phát hiện ra rằng cả quy mô di cư quốc tế (được đo bằng tỷ trọng dân số sống ở 

nước ngoài) và quy mô kiều hối gửi về (được đo bằng tỷ lệ của lượng kiều hối trên GDP) đều 

có tác động đáng kể trong việc xoá đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Ratha (2003) 

thừa nhận kiều hối là nguồn tài chính tăng trưởng nhanh, quy mô lớn và ổn định (ít phụ thuộc 

vào chu kỳ kinh tế). Nhờ những đặc điểm đó, tác giả đặt nhiều kỳ vọng vào kiều hối với tư 
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cách một nguồn tài chính hữu hiệu cho phát triển. Ngân hàng thế giới (World Bank 2003, 

2004, 2006) công khai ủng hộ quan điểm này. Giuliano và Ruiz-Arranz (2005) lập luận rằng 

kiều hối có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ đóng vai trò như một nguồn thay thế cho 

nguồn tín dụng trên thị trường nội địa. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của họ cho thấy ảnh 

hưởng tăng trưởng của kiều hối phát huy tác dụng rõ nhất ở các nền kinh tế có thị trường tài 

chính còn kém phát triển. Bugamelli và Paternò (2005) cho rằng dòng kiều hối có thể giúp 

làm ổn định cán cân vãng lai của các nền kinh tế mới nổi, và nhờ thế giúp giảm khả năng tháo 

lui tư bản ồ ạt ở các nước này. León-Ledesma và Piracha (2004) phát triển một mô hình để 

nghiên cứu hiệu ứng tích cực của kiều hối trên thị trường lao động (tạo công ăn việc làm), và 

khảo sát thực trạng sử dụng kiều hối ở một loạt nước Đông Âu.  

Nhóm thứ hai, trái lại, tấn công các quan điểm lạc quan nêu trên hầu như từ tất cả mọi 

phía. Lucas (2004) tóm tắt các lập luận chính yếu của nhóm này như sau: “[khía cạnh tiêu cực 

của kiều hối nằm ở] khả năng làm suy giảm cung hoặc nỗ lực lao động bắt nguồn từ việc 

nhận được tiền chuyển về, cùng với hiệu ứng gần giống như “căn bệnh Hà Lan”4 do tỷ giá bị 

giữ ở mức cao và do đó làm giảm động lực sản xuất các mặt hàng có tham gia thương mại 

quốc tế (tradable goods).” Thêm vào đó, Bracking (2003) lập luận rằng một trong những ảnh 

hưởng có hại của kiều hối nằm ở chỗ những người không nhận kiều hối sẽ trở nên nghèo đi, 

không chỉ tương đối mà có thể là tuyệt đối, vì hiệu ứng lạm phát xuất hiện do những người 

nhận kiều hối tăng chi tiêu. Nói cách khác, những hộ gia đình nhận kiều hối làm xói mòn sức 

mua của những hộ không nhận kiều hối.  

Chami, Fullenkamp và Jahjah (2005) cho rằng vì các dòng kiều hối không tuân theo 

hàng vi lợi nhuận (như FDI), nên tác động của nó đối với tăng trưởng có thể không tích cực 

như nhiều nguời thường nghĩ. Lập luận của họ dựa trên một mô hình kinh tế vi mô cho phép 

người ta dự đoán hành vi của hộ gia đình tiếp nhận kiều hối. Tiếp đó, nhóm tác giả sử dụng một 

panel số liệu cho 113 nước trong quãng thời gian 19 năm để kiểm định giả thuyết của họ.  

Ngay cả niềm tin truyền thống rằng các dòng kiều hối thường đối nghịch với các vận 

động chu kỳ và do đó đóng vai trò như một nhân tố bình ổn (stabilizer) cũng bị thách thức. 

Thông qua việc sử dụng một panel bao gồm số liệu của 87 nước đang từ năm 1970 đến 2000, 

Buch và Kuckulenz (2004) phát hiện ra rằng các dòng kiều hối thực ra có đặc điểm khá tương 

đồng với các dòng vốn khác (như FDI và ODA), nhưng về tổng thể dòng kiều hối ổn định 

hơn. Thêm vào đó, Sayan (2006) chỉ ra rằng không có bằng chứng rõ ràng ủng hộ giả thuyết 

chống chu kỳ của các dòng kiều hối đối với nhóm nước trong nghiên cứu của mình. Một lần 

nữa, hành vi của dòng kiều hối dường như phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi nước.  

Kể cả khi các dòng kiều hối có khuynh hướng đi ngược lại các chu kỳ, thì Chami et 

al. (2006) cũng chỉ ra rằng các tác động của chúng là phức tạp. Nhóm tác giả sử dụng một mô 

4 Hiện tượng do điều kiện kinh tế hoặc môi truờng được ưu đãi quá mức khiến làm giảm động lực sản xuất, hoặc 
gây các hiệu ứng phụ lấn át các khu vực sản xuất khác làm giảm năng suất chung của toàn nền kinh tế. Nguồn 
gốc của tên gọi bắt nguồn từ việc Hà Lan vào thập niên 1960 phát hiện ra nguồn dầu khí rất lớn, đưa lại nguồn 
thu lớn cho ngân sách. Chính phủ Hà Lan đã thực hiện một chính sách hỗ trợ xã hội rất rộng rãi. Kết quả là 
người dân Hà Lan có khuynh hướng giảm thời gian lao động và ngành chế tạo có khuynh hướng bị thu hẹp. 
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hình cân bằng tổng quát động ngẫu nhiên (stochastic dynamic general equilibrium model) để 

khảo sát tác động của các dòng kiều hối đi ngược chu kỳ trong việc hình thành chính sách tài 

khoá và tiền tệ, rồi sau đó xem xét các hiệu ứng tác động lên các biến thực và danh nghĩa 

trong môi trường nền kinh tế đang diễn biến theo chu kỳ. Nghiên cứu này cho thấy kiều hối 

làm tăng thu nhập khả dụng và tiêu dùng, và có tác dụng chống lại các cú sốc thu nhập, do đó 

làm tăng phúc lợi hộ gia đình. Tuy nhiên, kiều hối lại làm thay đổi mối tương quan giữa lao 

động và sản lượng. Ví dụ, trong thời kỳ có suy thoái, sản lượng có khuynh hướng giảm và 

tiền công có khuynh hướng giảm. Trong điều kiện không có kiều hối, cung lao động sẽ tăng 

để bù đắp thu nhập suy giảm, góp phần hãm sản lượng không giảm quá nhanh. Tuy nhiên, do 

kiều hối đóng vai trò như một phần “bảo hiểm” chống lại cú sốc thu nhập giảm, nó đồng thời 

khiến cung lao động không tăng lên như kỳ vọng. Do đó, chu kỳ kinh tế có thể diễn ra 

nghiêm trọng hơn và làm tăng rủi ro cả về sản lượng lẫn thị trường lao động. Trên cơ sở đó, 

nhóm tác giả cho rằng chính sách tiền tệ tối ưu trong bối cảnh có kiều hối sẽ chệch khỏi 

nguyên tắc của Friedman (tăng cung tiền đều đặn ở tốc độ vừa phải), và do đó nhấn mạnh sự 

cần thiết phải có thêm các công cụ chính sách độc lập khác.  

Nhóm thứ ba bao gồm những người thận trọng với tác động hai chiều, hỗn hợp của 

kiều hối. Ví dụ, Glytsos (2002a) khảo sát tác động của kiều hối lên cán cân thanh toán, cán 

cân tiết kiệm-đầu tư và thay đổi cơ cấu của một số nước Địa trung hải. Sau đó, cũng tác giả 

này (Glytsos, 2002b) phát triển một mô hình kiểu Keynes để nghiên cứu các hiệu ứng vĩ mô 

của kiều hối. Kết quả cho thấy ảnh hưởng của kiều hối mang tính hỗn hợp và phụ thuộc vào 

đặc điểm của từng nước. Kapur (2003) thảo luận về những ảnh hưởng có thể của kiều hối trên 

cả hai mặt kinh tế và chính trị. Trên khía cạnh kinh tế, tác giả này lưu ý cả hai mặt tiêu cực và 

tích cực có thể, ở những tầng bậc khác nhau (hộ gia đình, cộng đồng và quốc gia). 

Drinkwater et al. (2003) đánh giá tác động của kiều hối lên thị trường lao động bằng cách liên 

kết hai hiệu ứng ngược chiều nhau: thứ nhất là hiệu ứng kiểu “căn bệnh Hà Lan,” hay giả 

thuyết cho rằng kiều hối đóng vai trò một loại bảo hiểm thất nghiệp và do đó làm tăng tỷ lệ 

thất nghiệp; thứ hai là hiệu ứng được cho là tích cực của kiều hối, nghĩa là kiều hối giúp nới 

lỏng ràng buộc tín dụng và do đó tạo công ăn việc làm. Tác động tổng hợp phụ thuộc vào 

việc hiệu ứng nào lấn át được hiệu ứng còn lại.  

Nói tóm lại, vai trò của kiều hối vẫn đang là một đề tài thú vị cho các cuộc tranh luận 

của giới nghiên cứu. Rất khó có thể kết luận là kiều hối thuần tuý tốt hay thuần tuý xấu. Do 

đó, các nghiên cứu thực nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng trong từng tình huống cụ thể. 

Trong phần tiếp theo, chúng tôi điểm qua những nghiên cứu gần đây về kiều hối ở Việt Nam 

và tiếp đó là những bài học từ lý thuyết và kinh nghiệm trên thế giới. 
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4. Những nghiên cứu gần đây về kiều hối ở Việt Nam 

Vì quy mô lớn đáng chú ý của dòng kiều hối, gần đây các cơ quan chức năng và giới 

nghiên cứu ngày càng quan tâm nhiều hơn đến diễn biến của dòng tài chính này. Kết quả là 

bắt đầu xuất hiện các nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có thể kể đến các nghiên cứu như 

Đặng N. Anh (2005), Hernández-Coss (2005), Sakr (2006), Pfau & Giang T. Long (2006) 

Nguyễn T. T. Linh (2006) và Nguyễn Đ. Thành (2007). 

Đặng N. Anh (2005) thảo luận về tầm quan trọng của cộng đồng người Việt ở hải 

ngoại (Việt Kiều) với tư cách một nguồn đem lại kiều hối và đầu tư, cũng như tư bản con 

người và công nghệ. Tác giả này chỉ ra rằng, bên cạnh những cơ hội hấp dẫn từ một nền kinh 

tế đang phát triển nhanh và ngày càng được tự do hoá, các chính sách của Chính phủ nhằm 

khuyến khích việc nhận và sử dụng kiều hối là nguyên nhân chính khiến dòng kiều hối tăng 

vọt trong những năm qua.  

Trong một nghiên cứu về các kênh chuyển kiều hối từ Canada về Việt Nam, 

Hernández-Coss (2005) cung cấp một nguồn tham khảo rất tốt giúp chúng ta hiểu biết không 

những về việc chuyển kiều hối từ Canada, mà còn, ở một mức độ nào đó, hệ thống chuyển 

kiều hối vào Việt Nam nói chung. Theo nghiên cứu này, hệ thống chuyển tiền không chính 

thức đã và đang đóng một vai trò quan trọng, và nhờ “uy tín đã được thừa nhận rộng rãi, mức 

phí hợp lý, tốc độ và sự tính gần gũi về văn hoá,” hệ thống này có thể cạnh trạnh hiệu quả với 

hệ thống chuyển tiền chính thức mới chỉ bắt đầu phát triển mạnh gần đây. Nghiên cứu này 

cũng cung cấp một bản tổng kết mang tính cập nhật rất hữu ích về các quy định liên quan đến 

kiều hối ở Việt Nam.  

Tuy nhiên, trước thực tế quy mô lượng kiều hối ngày càng tăng nhanh và ảnh hưởng 

kinh tế của nó ngày càng rõ ràng, thì số lượng các nghiên cứu định lượng cho phép chúng ta 

hiểu rõ hơn về hiện tượng kinh tế này vẫn còn rất hạn chế. 

Trong một công trình mang tính tiên phong, Sakr (2006) sử dụng một mô hình kinh tế 

lượng đơn giản để ước lượng những nhân tố chi phối lượng kiều hối chảy về Việt Nam. Số 

liệu được sử dụng là chuỗi thời gian cho một số đại lượng vĩ mô từ năm 1999 đến năm 2005. 

Kết quả hồi quy cho thấy kiều hối có khuynh hướng tăng lên khi điều kiện kinh tế trong nước 

và môi trường đầu tư được cải thiện (thể hiện qua mức GDP trên đầu người và lượng vốn 

FDI). Ngoài ra, sự cởi mở hơn về các điều kiện thể chế từ nửa sau thập kỷ 1990 cũng là một 

nhân tố quan trọng.  

Nghiên cứu của Pfau và Long (2006) cung cấp nhiều thống kê mô tả hữu ích về vấn 

đề kiều hối ở Việt Nam thông qua các bộ số liệu VLSS. Nghiên cứu này cho thấy sự phân 

phối của kiều hối trong cả nước. Về mặt địa lý, đồng bằng sông Hồng mà Hà Nội là trung 

tâm, và vùng Đông Nam (với trung tâm là TP Hồ Chí Minh) là hai vùng tiếp nhận kiều hồi 

chủ yếu trên tất cả các mặt: dân số, tổng giá trị và mật độ dân chúng nhận kiều hối. Vào đầu 

thập niên 1990, hai vùng này, mặc dù chỉ chiếm 38% dân số cả nước, nhưng đã tiếp nhận gần 

ba phần tư tổng lượng kiều hối toàn quốc. Tuy nhiên, đã có một sự dịch chuyển mạnh trong 
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cơ cấu phân bổ kiều hối những năm sau đó. Lượng kiều hối chuyển về hai cực nói trên giảm 

một cách tương đối, và tăng lên ở tất cả các vùng khác, đáng kể nhất là vùng Bắc Trung Bộ 

và đồng bằng sông Cửu Long. Sự dịch chuyển này phản ánh một thực tế là trong thập niên 

vừa rồi, nguồn cung công nhân xuất khẩu lao động đã dịch chuyển khỏi hai thành phố lớn và 

chuyển về các vùng lân cận. 

Giữa khu vực nông thôn và thành thị cũng có một sự dịch chuyển đáng kể (Hình 1). 

Trong khi dân số ở khu vực nông thôn dần dần giảm đi, thì tỷ trọng kiều hối khu vực này 

nhận được lại tăng lên đáng kể. Có khả năng là vào giai đoạn đầu, cơ hội xuất khẩu lao động 

chủ yếu rơi vào khu vực thành thị, nơi người dân có lợi thế về thông tin đi làm việc ở nước 

ngoài. Nhưng theo thời gian, một mặt cung lao động từ thành thị giảm, mặt khác thông tin 

được lan toả sang khu vực nông thôn ngày càng nhanh, kết quả là lượng công nhân xuất khẩu 

lao động từ khu vực nông thôn đã tăng lên nhanh chóng.  

Hình 1. Phân phối kiều hối theo vùng nông thôn-thành thị 

Nguồn: Pfau & Long (2006) 

Một vấn đề rất quan trọng nhưng đồng thời lại rất chưa rõ ràng, là kiều hối được sử 

dụng như thế nào. Câu trả lời chính xác cho vấn đề này có thể giúp ích cho việc làm sáng tỏ 

cuộc tranh luận về hiệu ứng thực sự của kiều hối đối với đời sống kinh tế. Nghiên cứu của 

Pfau và Long (2006) cho thấy 73% lượng kiều hối được phân bổ cho tiêu dùng trực tiếp, 

trong khi 14% được dùng cho “xây (và sửa) nhà,” và chỉ có 6% là được dùng cho “đầu tư” 

nói chung, tức là kể cả đầu tư cho giáo dục và đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

Nhằm mục đích hiểu sâu hơn tác động của kiều hối đến tiêu dùng của hộ gia đình, 

Nguyễn T.T. Linh (2006) thực hiện một nghiên cứu định lượng và phát hiện một số kết quả 

đáng lưu ý. Thông qua việc khảo sát kết quả điều tra VLSS 2002, tác giả đã nghiên cứu tác 

động của việc nhận tiền (cả từ trong nước lẫn nước ngoài) đến cách thức chi tiêu của hộ gia 

đình ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy những hộ gia đình nhận kiều hối có khuynh 
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hướng sử dụng một phần lớn hơn trong thu nhập tăng thêm cho việc xây và sửa nhà. Sự chi 

tiêu như thế có thể thấy rõ nhất ở những nhóm hộ nghèo nhất và giàu nhất. Từ đó, tác giả lập 

luận rằng trong khi nhóm hộ nghèo dùng kiều hối để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho cuộc sống, 

thì nhóm hộ giàu hơn có thể sử dụng kiều hối dưới dạng đầu tư vào bất động sản. Theo quan 

điểm này, khó có thể phân tách bạch hai hành vi “xây và sửa nhà” và “đầu tư” như trong cách 

phân loại của Pfau và Long (2006). 

Trong nghiên cứu định lượng gần đây, Nguyễn Đ. Thành (2007) sử dụng kỹ  thuật mô 

hình hoá cân bằng tổng thể (CGE) để phân tích tác động của kiều hối lên nền kinh tế Việt 

Nam. Kết quả từ nghiên cứu này củng cố quan điểm cho rằng ảnh hưởng của kiều hối lên nền 

kinh tế của các nước đang phát triển là phức tạp và pha trộn nhiều khuynh hướng khác nhau. 

Trong khi hộ gia đình có khuynh hướng thu được lợi ích từ việc tăng thêm thu nhập, thì ảnh 

hưởng lên khu vực sản xuất lại không rõ ràng như vậy. Vì dòng kiều hồi chảy về đủ lớn để 

gây áp lực lên đồng nội tệ và thúc đẩy tiêu dùng của một số mặt hàng, xuất hiện sự dịch 

chuyển trong cấu trúc của tổng cầu và các nhận tố sản xuất được phân bổ lại. Trong bối cảnh 

Việt Nam, khi dòng kiều hối tăng nhanh đi kèm với việc hội nhập ngày càng sâu hơn vào nền 

kinh tế thế giới, kết quả ước lượng từ nghiên cứu này cho thấy giá của tất cả các nhân tố đều 

tăng, trong khi khu vực sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất và có khuynh hướng bị 

thu hẹp (các điều kiện khác không đổi). Điều này hàm ý rằng ảnh hưởng dài hạn của kiều hối 

lên mặt cung của nền kinh tế có thể theo chiều hướng tiêu cực, và có thể lấn át những ảnh 

hưởng tích cực mang tính ngắn hạn từ phía cầu nếu kiều hối không được sử dụng cho các 

mục đích đầu tư.  

5. Những gợi mở về vấn đề kiều hối ở Việt Nam 

Từ thực tiễn của Việt Nam, nhìn chung, tác dụng tích cực và dễ thấy của dòng kiều 

hối là giúp tăng thu nhập khả dụng của các hộ gia đình, do đó làm tăng chi tiêu trong nước. 

Tuy nhiên, việc tăng chi tiêu đồng thời có khuynh hướng dịch chuyển theo hướng làm tăng 

cầu hàng tiêu dùng nhập khẩu. Bên cạnh đó, trên thị trường ngoại tệ, nếu không có sự can 

thiệp ổn định tỷ giá, lượng cung ngoại tế lớn dẫn đến khuynh hướng tăng giá đồng nội tệ. 

Điều này dẫn tới làm giảm sức cạnh tranh của hàng Việt Nam với hàng nước ngoài cả ở trong 

nước lẫn nước ngoài. Do đó, tổng cầu về hàng Việt Nam có thể suy giảm. Để khắc phục hiệu 

ứng tiêu cực và khó nhận biết này, cần thực thi các chính sách nhằm giúp nâng cao hiệu quả 

sử dụng của kiều hối, như định hướng hoặc tạo động lực để kiều hối được sử dụng cho các 

mục đích mang tính đầu tư cao hơn (cả đầu tư vào sản xuất lẫn đầu tư vào con người như giáo 

dục).  

Bên cạnh đó, lượng kiều hối gia tăng một phần phản ánh thực tế là lượng lao động của 

Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nhiều (kết quả của chính sách xuất khẩu lao động). Để lực 

lượng lao động này khi hết hạn hợp đồng trở về nước có thể sử dụng phần tiền họ đã tiết kiệm 
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và gửi về một cách hiệu quả, cần có các chính sách định hướng ngành nghề của người lao 

động xuất khẩu ở nước ngoài. Nếu các ngành là những ngành có nhiều kỹ năng, khi trở về 

người lao động có khuynh hướng sử dụng tiền tiết kiệm theo hướng đầu tư nhiều hơn là tiêu 

dùng thuần tuý. Điều này cũng giúp tạo ra các hiệu ứng phát triển kinh tế tích cực trong dài 

hạn của kiều hối. 
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